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I Trường PTDTBT THCS Dền Thàng 4            302,250 

01 Tráng Thị Hòa Bình 20/8/2013 Tráng A Cá Bản Phố- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

02 Lý Thị  Bông 26/01/2013 Lý A Dì Sín Chải- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

03 Tráng Thị Bông 28/5/2013 Tráng A Sử Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

04 Giàng Thị Cá 15/5/2013 Giàng A Tùng Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

05 Phàng Thị Cúc 24/02/2013 Phàng A Lu Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

06 Vừ Thị Danh 01/01/2013 Vừ A Sỉ Dền Thàng 2-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

07 Tráng Thị Dung 06/12/2013 Tráng A Thếnh Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

08 Phàng Seo Dũng 31/12/2013 Phàng A Sỳ Bản Phố- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

09 Tráng Trung Hiếu 14/8/2013 Tráng A Giấy Bản Phố- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

10 Tráng Thị Hóa 30/5/2013 Tráng A Lâu Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

11 Vàng A Khe 13/12/2013 Vàng A Gia Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

12 Lầu Xuân Khế 14/10/2013 Lầu A Câu Ngải Thầu- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

13 Phàng Thị Khư 29/12/2013 Phàng A Câu Bản Phố- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

14 Giàng A Kính 28/11/2013 Giàng A Lử Dền Thàng 2-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

15 Sùng A Long 21/9/2013 Sùng A Chí Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

16 Vàng A Mạnh 28/10/2013 Vàng A Sa Sín Chải- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

17 Giàng A Minh 20/8/2013 Giàng A Dính Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

18 Tráng Thị Na 16/12/2011 Tráng A Chnh Dền Thàng 2-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

19 Tráng Thị Phương Nhi 22/12/2013 Tráng A Hử Ngải Thầu- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

20 Sùng Minh Quan 11/5/2013 Sùng A Sái Sín Chải- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750
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21 Chảo Vân Quyền 03/12/2013 Chảo Đức Hà Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

22 Lầu Thị Sái 21/6/2013 Lầu A Chá Bản Phố- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

23 Lầu Thị Sâm 06/12/2013 Lầu A Và Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

24 Lý A Sính 28/9/2013 Lý Thị Tùng Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

25 Sùng A Thành 13/02/2013 Sùng A Thếnh Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

26 Lý Thị Tiến 25/7/2013 Lý A Páo Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

27 Sùng A Tiến 10/7/2013 Sùng A Hoà Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

28 Lầu A Váng 25/6/2013 Lầu A Chứ Ngải Thầu- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

29 Vừ Thị Vũ 02/9/2013 Vừ A Sử Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

30 Sùng Thị Vụa 29/5/2013 Sùng A Chỏ Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

31 Giàng Thị Thanh Vy 20/9/2013 Giàng A Dỉnh Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

32 Phàng Thị Mái Xứ 07/7/2013 Phàng A Mề Bản Phố- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

33 Tráng Thị Mai Xua 30/5/2013 Tráng A Dình Ngải Thầu- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

34 Vừ Thị Xua 15/02/2013 Vừ A Du Dền Thàng 1-Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

35 Vàng Thị Xuân 07/8/2013 Vàng A Chinh Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

36 Phàng Thị Ngọc Xương 09/6/2013 Phàng A Hạ Tả Phìn- Dền Thàng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

37 Sùng A Ảnh 18/11/2013 Sùng A Khoa Bản Phố- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

38 Sùng A Bình 30/4/2013 Sùng A Ly Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

39 Giàng A Chá 19/10/2012 Giàng A Chí Dền Thàng 2 - Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

40 Giàng A Che 07/10/2013 Giàng A Chua Dền Thàng 1-Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

41 Sùng A Chung 22/12/2013 Sùng A Sình Bản Phố - Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

42 Tráng A Cua 25/5/2013 Tráng A Khoa Bản Phố- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

43 Lầu Thị Mai Dìa 25/7/2013 Lầu A Sì Ngải Thầu- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

44 Phàng A Dình 11/5/2013 Phàng A Vá Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

45  Giàng Thị Du    07/02/013 Giàng A Sài Dền Thàng 1-Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

46 Vàng Thị Dùa 08/12/2013 Vàng A Lè Dền Thàng 1-Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

47 Sùng Thị Dùng 01/7/2013 Sùng A Tỏa Dền Thàng 2 - Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

48 Lý A Dương 19/8/2013 Lý A Sình Sín Chải- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

49 Sùng A Dương 21/12/2013 Sùng A Tính Bản Phố- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



50 Sùng A Giấy 25/7/2013 Sùng A Xè Sín Chải- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

51 Vừ Thị Hai 01/7/2013 Vừ A Khoa Dền Thàng 1-Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

52 Sùng A Hải 13/12/2013 Sùng A Mà Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

53 Giàng A Hạnh 23/6/2013 Giàng A Giấy Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

54 Vàng A Hiền 05/6/2013 Vàng A Của Ngải Thầu- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

55 Lý Thị Hoa 22/8/2013 Lý A Sèo Dền Thàng 2-Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

56 Phàng A Khương 05/11/2013 Phàng A Xá Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

57 Sùng Thị Lệ 09/9/2013 Sùng A Tùng Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

58 Phàng Thị Má 22/9/2013 Phàng A Giấy Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

59 Tráng Thị Mo 13/01/2013 Tráng A Chao Ngải Thầu- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

60 Sùng Trọng Nghĩa 11/8/2013 Sùng A Tung Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

61 Giàng A Phểnh 27/5/2013 Giàng A Chao Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

62 Sùng A Sàng 30/7/2013 Sùng A Thánh Dền Thàng 2-Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

63 Phàng Thị Sấy 22/12/2013 Phàng A Sì Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

64 Vừ A Sư 02/5/2013 Vừ A Xá Dền Thàng 1-Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

65 Sùng A Tân 26/6/2013 Sùng A Chí Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

66 Sùng Văn Thắng 06/9/2013 Sùng A De Bản Phố- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

67 Phàng A Thành 02/7/2013 Pha A Sử Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

68 Phàng A Thào 26/8/2013 Phàng A Dỉ Bản Phố- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

69 Vàng Thị Thịnh 28/8/2013 Vàng A Hừ Sín Chải- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

70 Lầu Thị Ánh Trang 18/9/2013 Lầu A Hử Tả Phìn- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

71 Lý Thị Và 23/6/2013 Lý A Cở Bản Phố- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

72 Lầu A Vì 04/10/2013 Lầu A Chí Ngải Thầu- Dền Thàng 6B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

73 Giàng A Cá 03/7/2009 Giàng A Tỏa Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

74 Sùng A Chá 25/6/2013 Sùng Páo Ly Bản Phố- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

75 Giàng Mê Công 23/3/2013 Giàng A De Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

76 Vừ A Dỉnh 20/11/2013 Vừ ATráng Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

77 Giàng A Dương 21/01/2013 Giàng A Du Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

78 Vàng Thị É 26/7/2013 Vàng A Giống Ngải Thầu- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



79 Lý A Hải 14/7/2013 Lý A Lử Sín Chải- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

80 Lý A Hè 17/01/2013 Lý A Giấy Sín Chải- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

81 Giàng Thị Hoa 15/8/2013 Giàng Thị Mán Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

82 Tráng Thị Hủa 18/9/2013 Tráng A Páo Bản Phố- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

83 Lầu A Kè 22/10/2013 Lầu A Nhè Ngải Thầu- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

84 Giàng A Ký 15/3/2013 Giàng A Khoa Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

85 Vàng A Lí 09/4/2013 Vàng A Lâu Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

86 Phàng Thị Phụ Ngành 10/10/2013 Phàng A Thái Tả Phìn- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

87 Giàng A Nhè 16/3/2013 Giàng A Thánh Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

88 Giàng A Phùng 04/4/2013 Giàng A Tỏa Dền Thàng 2-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

89 Phàng A Phương 16/10/2013 Phàng A Lử Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

90 Cử Thị Quả 08/9/2013 Cử A Khoa Tả Phìn- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

91 Giàng A Quân 01/8/2013 Giàng A Sáu Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

92 Tráng A Sàng 29/7/2013 Tráng A Sình Ngải Thầu- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

93 Phàng Thị Sẩu 15/01/2013 Phàng A Tủa Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

94 Vừ Thị Sinh 17/01/2013 Vừ A Khứ Dền Thàng 2-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

95 Sùng Thị Sung 19/5/2013 Sùng Seo Xá Sín Chải- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

96 Giàng A Tả 27/12/2013 Giàng A Cở Dền Thàng 1-Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

97 Sùng A Thắng 18/3/2013 Sùng A Giấy Tả Phìn- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

98 Sùng A Thành 01/4/2013 Sùng A Chao Bản Phố- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

99 Sùng Thị Thi 01/01/2013 Sùng A De Tả Phìn- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

100 Tráng Thị Hoa Thiên 02/10/2013 Tráng A Lùng Ngải Thầu- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

101 Vừ Thị Thúng 18/6/2013 Vừ A Giáo Dền Thàng 1 - Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

102 Sùng Thị Thương 08/8/2013 Sùng A Hoà Tả Phìn- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

103 Lầu A Tin 18/12/2013 Lầu A Sinh Ngải Thầu- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

104 Vàng Thị Tráng 24/3/2013 Vàng A Sở Sín Chải- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

105 Tráng A Trường 25/9/2013 Tráng A Sài Ngải Thầu- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

106 Sùng A Vảng 17/12/2012 Sùng A Khoa Sín Chải- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

107 Vàng A Vỉ 16/4/2013 Vàng A Vư Dền Thàng 2 - Dền Thàng  (CĐ)6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



108 Sùng Thị Vụa 07/6/2013 Sùng A Súa Tả Phìn- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

109 Vàng Thị Xua 03/12/2012 Vàng A Sai Ngải Thầu- Dền Thàng 6C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

110 Vừ A Anh 28/12/2012 Vừ A Chua Dền Thàng 2 -Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

111 Sùng Thị Bay 25/12/2012 Sùng A Sinh Sín  Chải-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

112 Sùng A Bình 21/10/2012 Sùng A Cở Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

113 Giàng Thị Cá 22/3/2012 Giàng A Sỉnh Dền Thàng 1-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

114 Phàng Thị Chài 14/11/2012 Phàng A Giáo Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

115 Phàng A Cò 22/12/2012 Phàng A Dũng Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

116 Sùng Thị Phương Dả 20/12/2012 Sùng A Lè Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

117 Giàng Thị Dao 03/3/2012 Giàng A De Bản Phố-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

118 Tráng Thị Du Điền 24/9/2012 Tráng A Tung Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

119 Hầu Thị Dung 16/02/2012 Hầu A Xá Dền Thàng 1-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

120 Vừ A Giảy 16/3/2012 Vừ A Già Dền Thàng 2-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

121 Phàng Thị Hoa 15/3/2012 Phàng A Dế Dền Thàng 1-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

122 Giàng Văn Khải 21/9/2012 Giàng A Giấy Dền Thàng 2-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

123 Tráng Thị Lỉ 24/02/2012 Tráng A Lừ Ngải Thầu-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

124 Lầu Thị Nếp 24/3/2012 Lầu A Sỉnh Ngải Thầu-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

125 Phàng A Nguyên 17/9/2012 Phàng A Hồ Bản Phố-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

126 Lầu A Sáng 30/4/2012 Lầu A Sinh Ngải Thầu-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

127 Lầu Thị Sao 09/7/2012 Lầu A Già Ngải Thầu-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

128 Hầu Thị Sâu 11/4/2012 Hầu A Sử Dền Thàng 2-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

129 Phàng A Sày 12/8/2012 Phàng A Sở Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

130 Giàng Thị Sấy 01/01/2012 Giàng A Hồ Dền Thàng 1-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

131 Phàng Thị Só 07/7/2012 Phàng A Dơ Bản Phố-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

132 Phàng Thị Soát 09/8/2012 Phàng A Sử Bản Phố-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

133 Giàng Thị Su 20/02/2012 Giàng Thị De Sín Chải-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

134 Sùng Thị Súa 19/9/2012 Sùng A Gà Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

135 Vàng Thị Tấy 17/01/2012 Vàng A Gia Bản Phố-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

136 Sùng Thị Thi 11/02/2012 Sùng A Chua Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



137 Sùng Văn Thông 03/4/2012 Sùng A Thúng Sín  Chải-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

138 Sùng Phi Thượng 17/01/2012 Sùng A Tỷ Tả Phìn-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

139 Lý Học Văn 27/10/2012 Lý A Giấy Sín Chải-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

140 Sùng Thị Xú 08/9/2012 Sùng A Vừ Dền Thàng 1-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

141 Phàng Thị Xua 20/01/2012 Phàng A De Bản Phố-Dền Thàng 7A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

142 Lý Trỉnh Ban 02/11/2012 Lý A Xá Dền Thàng 2 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

143 Lý Thị Bầu 14/12/2012 Sùng A Nhè Sín Chải - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

144 Lý Văn Bi 04/5/2012 Lý A Giấy Bản Phố - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

145 Tráng Thị Cài 13/02/2012 Tráng A Sùng Dền Thàng 1 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

146 Vàng Thị Che 01/7/2012 Vàng A Dơ Sín Chải - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

147 Sùng Thị Cú 16/3/2012 Sùng A Sè Tả Phìn - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

148 Sùng A Dẻ 23/9/2012 Sùng A Chu Tả Phìn - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

149 Tráng Thị Dình 01/03/2012 Tráng A Só Dền Thàng 2 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

150 Vàng Thị Dung 19/6/2012 Vàng A Giống Ngải Thầu - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

151 Sùng A Dương 08/9/2012 Sùng A Cơ Sín Chải - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

152 Hầu Thị Gênh 14/12/2012 Hầu A Cử Dền Thàng 2 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

153 Vừ A Giống 05/5/2012 Vừ A Dơ Dền Thàng 1 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

154 Sùng A Hi 13/11/2012 Sùng A Cử Tả Phìn - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

155 Lầu A Ho 06/01/2012 Lầu A Hà Ngải Thầu - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

156 Phàng Thị Mái Hóa 28/01/2012 Phàng A Lu Tả Phìn - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

157 Chảo Mai Lan 01/10/2012 Chảo Đức Hà Dền Thàng 2 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

158 Lý Văn Ly 06/11/2012 Lý Văn Tùng Dền Thàng 3 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

159 Phàng Văn Mạnh 03/7/2012 Phàng A Dế Tả Phìn - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

160 Phàng Thị Mỷ 17/01/2012 Phàng A Tùng Dền Thàng 2 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

161 Sùng Thị Ngăn 05/8/2012 Sùng A Dính Bản Phố - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

162 Giàng A Phùng 22/4/2012 Giàng A Vàng Dền Thàng 2 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

163 Lý A Quang 14/7/2012 Lý A Cừ Sín Chải - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

164 Sùng A Sái 06/4/2012 Sùng A Lử Sín Chải - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

165 Lầu Thị Sì 04/02/2012 Lầu A Sử Ngải Thầu - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



166 Sùng A Sinh 06/5/2011 Sùng A Chúng Bản Phố - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

167 Phàng Thị Sỹ 23/7/2012 Phàng A Dơ Tả Phìn - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

168 Giàng Thị Tấu 24/02/2012 Giàng A Sử Dền Thàng 1 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

169 Sùng Văn Tiên 11/3/2012 Sùng A Hử Bản Phố - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

170 Lý A Tỉnh 03/5/2012 Lý A Thính Dền Thàng 1 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

171 Phàng Khôi Trương 23/9/2012 Phàng A Tủ Bản Phố - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

172 Giàng A Tủ 16/4/2012 Giàng A Nhè Dền Thàng 2 - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

173 Phàng A Võ 12/9/2012 Phàng A Cù Tả Phìn - Dền Thàng 7B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

174 Vàng A Cá 01/4/2012 Vàng A Páo Dền Thàng 1-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

175 Lầu Thị Chi 12/9/2012 Lầu A Chí Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

176 Tráng A Du 29/3/2012 Tráng A Sử Tả Phìn-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

177 Sùng Hải Dương 28/12/2012 Sùng A Chá Tả Phìn-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

178 Lầu Thị Gũng 16/7/2010 Lầu A Giống Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

179 Lầu Văn Hạnh 06/8/2012 Lầu A Sài Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

180 Tráng Văn Hô 05/4/2012 Tráng A De Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

181 Tráng Văn Khà 08/4/2012 Tráng A Xè Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

182 Lầu Văn Khảm 12/01/2012 Lầu A Nhè Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

183 Phàng A Ly 28/12/2012 Phàng A Của Dền Thàng 2-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

184 Vàng A Mềnh 10/5/2012 Vàng A Dế Dền Thàng 1-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

185 Vàng Thị Pà 07/10/2012 Vàng A Giấy Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

186 Tráng A Phùng 22/3/2012 Tráng A Thếnh Tả Phìn-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

187 Sùng Dương Quá 01/01/2012 Sùng Thị Trừ Bản Phố-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

188 Cử A Sái 2/12/2012 Cử A Vả Tả Phìn-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

189 Vàng Thị Sài 19/7/2012 Vàng A Thào Sín  Chải-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

190 Giàng A Sè 06/10/2012 Giàng A Vư Dền Thàng 1-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

191 Lầu Thị Sỉn 13/7/2012 Lầu A Sinh Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

192 Lý Thị Sú 03/10/2012 Lý A Mùng Dền Thàng 1-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

193 Tráng Thị Súa 08/4/2012 Tráng A Tớ Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

194 Cử A Sùng 30/6/2012 Cử A Cấu Tả Phìn-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



195 Phàng A Tà 21/10/2012 Phàng A Chứ Dền Thàng 1-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

196 Sùng A Thành 24/10/2012 Sùng A Tùng Tả Phìn-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

197 Tráng Văn Thương 30/5/2012 Tráng A Sẩu Ngải Thầu-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

198 Vàng A Tia 20/02/2012 Vàng A Chu Bản Phố-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

199 Sùng Thị Tiên 20/9/2012 Sùng A Vư Bản Phố-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

200 Vừ A Tình 07/8/2012 Vừ A Du Dền Thàng 2-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

201 Sùng A Trình 09/7/2012 Sùng A Ký Tả Phìn-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

202 Giàng A Tung 01/01/2012 Giàng A Sài Dền Thàng 1-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

203 Tráng A Vàng 01/5/2011 Tráng A Lâu Dền Thàng 1-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

204 Vừ Thị Xua 01/01/2012 Vừ A Dế Dền Thàn 2-Dền Thàng 7C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

205 Giàng Thị Phương Anh 29/10/2011 Giàng A Dính Dền Thàng 2-Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

206 Giàng A Bác 23/8/2011 Giàng Thị Xu Dền Thàng 1-Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

207 Sùng A Chá 25/3/2011 Sùng A Sính Bản Phố-Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

208 Sùng Thị Chấu 06/02/2011 Sùng A Sình Sín Chải-Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

209 Lầu Thị Mái Chùng 14/3/2011 Lầu A Dình Tả Phìn - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

210 Phàng Dương Cử 10/11/2011 Phàng A Dính Tả Phìn - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

211 Vừ A Du 02/6/2011 Vừ A Sử Dền Thàng 1 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

212 Phàng Thị Dung 19/3/2011 Phàng A Hồ Tả Phìn - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

213 Sùng Thị Duyệt 07/3/2011 Sùng A Sài Sín Chải - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

214 Lý A Hử 10/7/2011 Lý A Chứ Dền Thàng 1 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

215 Vàng Thị Khương 06/12/2011 Vàng A Chùa Sín Chải - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

216 Lầu A Kim 11/5/2011 Lầu A Dua Sín Chải - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

217 Sùng Thị Lai 10/5/2011 Sùng A Hòa Tả Phìn - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

218 Vừ A Linh 17/5/2011 Vừ A Lử Dền Thàng 2 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

219 Phàng A Nhân 05/02/2011 Phàng A Tung Bản Phố - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

220 Sùng Thị Tuyết Nhi 13/12/2011 Sùng A Chá Tả Phìn - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

221 Tráng Thị Phình 30/10/2011 Tráng A Giấy Dền Thàng 2 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

222 Sùng Vĩnh Phúc 14/01/2011 Sùng A Lử Bản Phố - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

223 Sùng Thị Phương 01/3/2011 Sùng A Cơ Tả Phìn - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



224 Vàng A Phượng 29/11/2011 Vàng A Lâu Dền Thàng 2 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

225 Sùng A Sàng 15/7/2011 Sùng A Lử Bản Phố - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

226 Giàng Thị Séc 19/02/2011 Giàng A Sài Dền Thàng 1 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

227 Giàng Thị Sinh 15/6/2011 Giàng A Lử Dền Thàng 1 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

228 Tráng A Thanh 12/02/2011 Tráng A Dình Ngải Thầu - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

229 Sùng A Thảo 13/3/2011 Sùng A Và Tả Phìn - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

230 Sùng Thị Theo 28/12/2011 Sùng A De Bản Phố - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

231 Giàng Thị Thúy 01/8/2011 Giàng A Khoa Dền Thàng 1 - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

232 Lầu Thị Trừ 18/4/2011 Lầu A Giấy Ngải Thầu - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

233 Giàng A Tủ 01/01/2011 Giàng A Páo Ngải Thầu - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

234 Lý Anh Tuấn 25/12/2011 Lý A Hử Bản Phố - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

235 Sùng Thị Xua 16/6/2011 Sùng A Tỏa Sín Chải - Dền Thàng 8A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

236 Sùng Thị Bầu 01/01/2011 Sùng A Tùng Sín Chải- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

237 Vàng Thị Bảy 15/9/2011 Vàng A Giấy Ngải Thầu- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

238 Sùng A Ca 02/3/2011 Sùng A Sình Sín Chải- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

239 Vừ A Cá 30/6/2011 Vừ A Giấy Dền Thàng 1- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

240 Tráng Dịp Cao 26/3/2011 Tráng A Tung Tả Phìn- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

241 Tráng A Câu 07/8/2011 Tráng A Sử Dền Thàng 2- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

242 Tráng A Chiến 24/11/2011 Tráng A Páo Bản Phố- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

243 Lý A Chu 12/6/2011 Lý A Cở Bản Phố- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

244 Sùng A Cót 28/6/2011 Sùng A Dơ Sín Chải- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

245 Giàng A Cú 29/12/2009 Giàng A Chao Dền Thàng 1- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

246 Lầu Thị Dì 19/6/2011 Lầu A Giống Ngải Thầu- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

247 Vàng A Điệp 28/7/2011 Vàng A Hòa Bản Phố- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

248 Lý A Dính 03/01/2011 Lý A Sử Dền Thàng 2- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

249 Vàng A Do 01/11/2011 Vàng A Hồ Sín Chải- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

250 Cử Thị Hóa 25/10/2011 Cử A Giấy Bản Phố- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

251 Vừ A Hồng 01/01/2011 Vừ A Lâu Dền Thàng 1- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

252 Sùng Thị Hú 25/02/2011 Sùng A Nhè Sín Chải- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



253 Phàng Thị Khán 13/10/2010 Phàng A Cù Tả Phìn- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

254 Vừ Thị Khóa 01/3/2011 Vừ A Khoa Dền Thàng 2- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

255 Giàng Thị Khu 12/02/2011 Giàng A Thính Ngải Thầu- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

256 Lầu A Kinh 17/5/2011 Lầu A Dua Ngải Thầu- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

257 Cử A Là 08/11/2010 Cử A Páo Bản Phố- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

258 Giàng Thị May 10/10/2011 Giàng A Tỏa Dền Thàng 2- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

259 Tráng Thị Nước 23/12/2011 Tráng A Thính Tả Phìn- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

260 Phàng Chè Páo 15/6/2011 Phàng A Vả Tả Phìn- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

261 Phàng Thị Quả 28/9/2011 Phàng Dào Sử Tả Phìn- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

262 Tráng A Thư 28/3/2010 Tráng Thị Sé Tả Phìn- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

263 Tráng Văn Thương 16/12/2011 Tráng A Khoa Bản Phố- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

264 Tráng A Trà 19/8/2011 Tráng A Sình Ngải Thầu- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

265 Tráng Văn Trình 28/10/2011 Tráng A Lùng Ngải Thầu- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

266 Lý A Vua 20/9/2010 Lý A Cử Sín Chải- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

267 Phàng Thị Xua 12/02/2011 Phàng A Chứ Dền Thàng 2- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

268 Lý Láo Tả 03/01/2010 Lý Láo Tả Dền Thàng 2- Dền Thàng 8B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

269 Vừ A Bầu 26/4/2011 Vừ A Páo Dền Thàng- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

270 Vừ Thị Bẩy 28/11/2011 Vừ A Du Dền Thàng 2- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

271 Lầu Thành Công 22/02/2011 Lầu A Súa Tả Phìn- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

272 Lý Thị Dè 02/7/2011 Lý A Chỉnh Sín Chải- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

273 Vừ Thị Dở 01/01/2011 Vừ A Sử Dền Thàng 2- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

274 Sùng A Dùa 20/6/2011 Sùng A Xá Sín Chải- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

275 Sùng A Gè 20/6/2011 Sùng A Súa Tả Phìn- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

276 Sùng Thị Hóa 10/10/2011 Sùng A Chá Tả Phìn- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

277 Lầu A Hử 06/4/2011 Lầu A Sài Ngải Thầu- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

278 Phàng Thị Hưa 27/5/2011 Phàng A Vá Dền Thàng 2- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

279 Phàng Thị Linh 10/01/2011 Phàng A Thào Tả Phìn - Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

280 Lý A Môn 21/9/2011 Lý A Lử Sín Chải- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

281 Vừ A Mông 21/3/2011 Vừ A Lử Dền Thàng 2- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



282 Vàng Thị Nư 15/9/2011 Vàng A Dơ Ngải Thầu- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

283 Vừ Thị Núng 16/11/2011 Vừ A Sử Tả Phìn- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

284 Lầu A Phận 11/3/2011 Lầu A Câu Ngải thầu- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

285 Tráng Trần Phu 23/12/2011 Tráng A Hử Ngải Thầu- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

286 Phàng Thị Sùng Phượng12/10/2011 Phàng A Thái Tả Phìn- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

287 Giàng Thị Quân 26/7/2011 Giàng Thị Cú Dền Thàng 1- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

288 Tráng Văn Quỳnh 07/12/2011 Tráng A Lử Bản Phố- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

289 Sùng Thị Sài 10/02/2011 Sùng A Khoa Bản Phố- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

290 Tráng Thị Sì 01/02/2011 Tráng A Khoa Ngải Thầu- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

291 Dừ A Sính 01/11/2011 Dừ A Sinh Dền Thàng 1- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

292 Phàng A Sỉu 01/3/2011 Phàng A Chao Tả Phìn- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

293 Giàng Thị Sung 11/8/2011 Giàng A De Dền Thàng 2- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

294 Vừ A Thải 28/10/2011 Vừ A Du Dền Thàng 1- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

295 Hầu Siêu Thắng 13/11/2011 Hầu A Chá Dền Thàng 2- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

296 Sùng A Thắng 04/8/2011 Sùng A Lè Tả Phìn- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

297 Lầu A Thi 18/01/2011 Lầu A Già Ngải Thầu- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Khuyết tật 5 750

298 Vừ A Trinh 22/9/2009 Vừ A Sử Dền Thàng 1- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

299 Giàng A Tùng 04/11/2011 Giàng A Hù Dền Thàng 2- Dền Thàng 8C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

300 Giàng A Cá 11/11/2010 Giàng A Vảng Dền Thàng 2- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

301 Sùng Thị Chi 10/7/2010 Sùng A Gà Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

302 Vừ Thị Chi 05/4/2010 Vừ A Dua Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

303 Sùng Thị Chí 08/9/2010 Sùng A Lềnh Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

304 Phàng Thị Chử 23/02/2010 Phàng A Tùng Dền Thàng 2- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

305 Sùng Thị Dầu 01/01/2010 Sùng A Xè Sín Chải- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

306 Vàng Thị Dở 15/01/2010 Vàng A Khoa Sín Chải - Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

307 Sùng Thị Dung 24/12/2010 Sùng A Thếnh Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

308 Sùng Thị Giấy 09/5/2010 Sùng A Thánh Sín Chải- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

309 Sùng Thị Hà 12/8/2010 Sùng A Sài Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

310 Sùng Thị Mao Hè 25/10/2010 Sùng A Nhè Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



311 Sùng Thị Hiền 11/12/2008 Sùng Văn Phong Bản Phố- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

312 Lý A Hoa 07/5/2010 Lý A Sài Sín Chải- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

313 Sùng Thị Khứ 01/9/2010 Sùng A Vừ Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

314 Sùng Thị Lua 26/01/2010 Sùng A Giáo Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

315 Cử Thị Mai 17/8/2010 Cử A Xá Bản Phố- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

316 Lầu Thị Mai 05/11/2010 Lầu A Sinh Ngải Thầu- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

317 Lí Thị Ngọc Mai 26/10/2010 Lí A Páo Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

318 Giàng Thị Máy 07/4/2010 Giàng Seo Sài Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

319 Sùng Văn Nam 15/6/2010 Sùng Văn Phong Bản Phố- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

320 Sùng Thị Như 01/01/2010 Sùng A Vư Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

321 Sùng Thị Pà 04/6/2010 Sùng A Chua Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

322 Vàng A Phì 06/11/2010 Vàng A Khoa Ngải Thầu- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

323 Sùng A Pùa 10/3/2010 Sùng Vàng Páo Bản Phố- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

324 Lý A Quy 12/3/2010 Lý A Dính Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

325 Lý A Sái 01/8/2010 Lý A Tỏa Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

326 Phàng Thị Sính 10/9/2010 Phàng A Mùng Sín Chải- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

327 Cử Thị Só 01/01/2010 Cử A Cở Bản Phố- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

328 Phàng Thị Súng 11/02/2010 Phàng Dào Sử Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

329 Sùng Văn Thể 29/5/2010 Sùng A De Bản Phố- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

330 Giàng Thị Thủy 04/02/2010 Giàng A Giấy Dền Thàng 2- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

331 Sùng Thị Thanh Thủy 25/4/2010 Sùng A Khoa Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

332 Giàng A Tình 15/01/2010 Giàng A Lầu Dền Thàng 1- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

333 Vàng A Trè 19/01/2010 Vàng Tả Tỏa Sín Chải- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

334 Lầu Thị Xấy 22/4/2010 Lầu A Tỏa Dền Thàng 2- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

335 Phàng Thị Mái Xi 18/02/2010 Phàng A Mười Tả Phìn- Dền Thàng 9A PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

336 Tráng A Bảo 13/4/2010 Tráng A Cở Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

337 Giàng A Chà 25/3/2010 Giàng A Sẩu Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

338 Giàng Thị Chanh 03/7/2010 Giàng A Khoa Dền Thàng 1- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

339 Vàng A Cháu 24/8/2010 Vàng A Chứ Sín Chải- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



340 Giàng Thị Chứ 15/12/2010 Giàng A Say Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

341 Tráng A Chua 20/3/2010 Tráng A Nhè Bản Phố- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

342 Sùng A Cở 15/01/2010 Sùng A Sở Tả Phìn- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

343 Sùng A Cung 09/10/2010 Sùng A Khoa Bản Phố- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

344 Tráng A Dủ 18/01/2010 Tráng A Chinh Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

345 Phàng Thị Dua 07/10/2010 Phàng A Giấy Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

346 Lầu A Dủa 14/01/2010 Lầu A Chá Sín Chải- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

347 Vàng Thị Dung 21/5/2010 Vàng A Chu Bản Phố- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

348 Vừ Thị Dung 20/8/2010 Vừ A Di Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

349 Giàng A Giấy 21/9/2010 Giàng A Chí Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

350 Giàng A Hòa 04/8/2010 Giàng A Nu Dền Thàng 1- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

351 Tráng Thị Hương 15/11/2010 Tráng A De Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

352 Tráng Thị Huyền 18/4/2010 Tráng A Già Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

353 Phàng A Khả 10/4/2010 Phàng A Sỳ Tả Phìn - Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

354 Tráng A Khánh 07/11/2010 Tráng A Xó Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

355 Sùng Thị Khoa 31/10/2010 Sùng A páo Bản Phố- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

356 Tráng A Lô 21/3/2010 Tráng A Lềnh Tả Phìn- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

357 Phàng A Lử 27/8/2010 Phàng A Chứ Dền Thàng 1- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

358 Sùng Thị Mái 01/4/2008 Sùng A Khoa Bản Phố- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

359 Lầu A Phể 01/01/2010 Lầu A Khoa Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

360 Phàng Thị Sẩu 31/7/2010 Phàng A Lâu Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

361 Giàng Thị Sì 25/12/2010 Giàng A Sài Dền Thàng 1- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

362 Lầu A Thành 07/11/2010 Lầu A Chứ Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

363 Phàng Bảo Thiên 17/6/2010 Phàng A Sình Bản Phố- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

364 Tráng A Thở 16/10/2010 Tráng A Tùng Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

365 Tráng A Thoa 14/7/2010 Tráng A Cử Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

366 Lý Thị Thương 01/8/2010 Lý A Hử Sín Chải- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

367 Giàng A Tỉnh 09/3/2010 Giàng A Hù Dền Thàng 2- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

368 Giàng Thị Trừ 30/11/2010 Giàng A Qủa Dền Thàng 1- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



369 Giàng A Tùng 01/9/2010 Giàng A Vư Ngải Thầu- Dền Thàng 9B PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

370 Cử A Cờ 20/3/2010 Cử A Giấy Thôn Bản Phố- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

371 Tráng Mông Dung 24/9/2010 Tráng A Páo Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

372 Vừ A Giấy 05/7/2009 Vừ A Tính Dền Thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

373 Sùng A Hải 21/11/2010 Sùng A Xá Sín Chải - Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

374 Giàng Thị Hoa 10/01/2010 Giàng A De Dền Thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

375 Vàng A Hòa 15/8/2010 Vàng A Khoa Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

376 Giàng Thị Hương 14/12/2010 Giàng A Chí Dền Thàng 1- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

377 Phàng A Khoa 18/3/2010 Phàng A Sình Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

378 Phàng A Khóa 02/01/2010 Phàng A Mình Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

379 Lý Thị Khu 19/10/2010 Lý A Tùng Dền Thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

380 Giàng A Lử 07/11/2010 Giàng A Xá Dền Thàng 1- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

381 Vừ A Ly 08/3/2010 Vừ A Di Dền Thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

382 Vàng Thị Mai 01/01/2010 Vàng A Páo Dền Thàng 1- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

383 Tráng A Mằng 04/8/2010 Tráng A Thếnh Sín Chải- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

384 Tráng A Minh 19/5/2010 Tráng A Sùng Dền Thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

385 Lầu Thị Pà 20/12/2010 Lầu A Của Dền Thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

386 Sùng A Phanh 05/02/2010 Sùng A Tỏa Sín Chải- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

387 Phàng Vinh Quan 21/8/2010 Phàng A Xá Bản Phố- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

388 Cử Thị Sa 10/10/2010 Cử A De Bản Phố- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

389 Vừ A Sài 22/3/2010 Vừ A Giấy Dền Thàng 1- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

390 Sùng A Sinh 07/02/2010 Sùng A Chứ Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

391 Tráng A Sính 21/3/2010 Tráng A Sình Ngải Thầu- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

392 Giàng A Sỉnh 14/4/2010 Giàng Seo Cở Dền Thàng 1- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

393 Phàng Thị Só 25/8/2010 Phàng A Dơ Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

394 Vàng A Sơn 01/01/2010 Vàng A Dơ Ngải Thầu- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

395 Phàng A Sông 11/11/2010 Phàng A Của Dền Thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

396 Phàng A Sống 18/12/2010 Phàng A Chinh Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

397 Vàng Thị Súa 01/9/2010 Vàng A Quả Ngải Thầu- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750



398 Phàng Thị Thư 26/4/2010 Phàng Seo Giấy Tả Phìn- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

399 Sùng A Thúng 20/5/2010 Sùng A Tỏa Dền thàng 2- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

400 Lầu A Tình 17/5/2010 Lầu A Cá Ngải Thầu- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

401 Phàng Thị Tùng 22/7/2010 Phàng A Dơ Bản Phố- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

402 Tráng A Vang 12/4/2010 Tráng A Sình Bản Phố- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

403 Phàng Thị Việt 04/8/2010 Phàng A Sỉnh Bản Phố- Dền Thàng 9C PTDTBT THCS Dền Thàng Xã ĐBKK 5 750

Ngày 20 tháng 1 năm 2025

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ LAO ĐỘNG TB&XH  UBND XÃ

Từ Viết Bình
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01
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16

17
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01
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03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 20/3/2010 Cử A GiấyBản Phố  - Dền Thàng7C

28 15/01/2010 Vàng A KhoaSín Chải - Dền Thàng7C

29 24/12/2010 Sùng A ThếnhDền Thàng 1 - Dền Thàng7C

30 09/5/2010 Sùng A ThànhSín Chải - Dền Thàng7C

31 25/10/2010 Sùng A NhèTả Phìn - Dền Thàng7C

32 11/12/2008 Sùng Văn PhongBản Phố - Dền Thàng7C

01 10/01/2010 Giàng A DeDền Thàng - Dền Thàng7C

02 15/8/2010 Vàng A KhoaTả Phìn - Dền Thàng7C

03 18/3/2010 Phàng A SìnhTả Phìn - Dền Thàng7C

04 02/01/2010 Phàng A MìnhTả Phìn - Dền Thàng7C

05 08/3/2010 Vừ A DiDền Thàng 2  - Dền Thàng7C

06 26/10/2010 Lý A PáoDền Thàng 1 - Dền Thàng7C

07 01/01/2010 Vàng A PáoDền Thàng 2 - Dền Thàng7C

08 04/8/2010 Tráng A ThếnhTả Phìn- Dền Thàng7C

09 07/4/2010 Giàng Seo SàiDền Thàng 1 - Dền Thàng7C

10 19/5/2010 Tráng A SùngDền Thàng 2 - Dền Thàng7C

11 20/12/2010 Lầu A CủaDền Thàng 2 - Dền Thàng7C

12 06/11/2010 Vàng A KhoaNgải Thầu - Dền Thàng7C

13 12/3/2010 Lầu A DínhBản Phố - Dền Thàng7C



14 10/10/2010 Cử A De Bản Phố - Dền Thàng7C

15 07/02/2010 Sùng A ChứTả Phìn - Dền Thàng7C

16 21/3/2010 Tráng A SìnhNgải Thầu - Dền Thàng7C

17 01/01/2010 Cử A Cở Bản Phố - Dền Thàng7C

18 01/01/2010 Vàng A DơNgải Thầu - Dền Thàng7C

19 11/11/2010 Phàng A CủaDền Thàng 2 - Dền Thàng7C

20 11/02/2010 Phàng Dào SửTả Phìn - Dền Thàng7C

21 26/4/2010 Phàng Seo GiấyTả Phìn - Dền Thàng7C

22 25/4/2010 Sùng A KhoaTả Phìn - Dền Thàng7C

23 15/01/2010 Giàng A LầuDền Thàng 1 - Dền Thàng7C

24 17/5/2010 Lầu A CáNgải Thầu - Dền Thàng7C

25 22/7/2010 Phàng A DơBản Phố - Dền Thàng7C

26 4/12/2010 Tráng A SìnhBản Phố - Dền Thàng7C

27 08/4/2010 Phàng A SỉnhBản Phố - Dền Thàng7C

28

29

30

31
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33
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36

01
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05
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07
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09
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



34

01

02

03 Khuyết tật

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



29

30

31

32

33

34



ĐVT: Nghìn đồng

Tổng Số
Mồ côi cả

cha lẫn mẹ
Khuyết tật

Con hộ nghèo

thu nhập

Xã khu

vực III

B CHI TIẾT THEO KHỐI

I KHỐI THCS 403 1 0 1 403 150 5 750

1 Trường PTDTBT TH&THCS Dền Thàng 403 1 0 1 403 150 5               750 

                                  TỔNG HỢP NHU CẦU BỔ SUNG KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH  NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024- 2025

STT Chỉ tiêu

Kỳ I Năm học 2024-2025 (4 tháng)

TSHS toàn

trường

Số đối tượng HTCPHT

Mức hỗ

trợ/HS/tháng

Số tháng hỗ

trợ
 Kinh phí  

Ngày 28 tháng 02 năm 2025
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ  HIỆU TRƯỞNG

CÁN BỘ LAO ĐỘNG TB&XH UBND XÃ

Từ Viết Bình
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